
ĐỀ CƯƠNG 

Báo cáo kiểm tra công tác cải cách hành chính  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-UBND ngày      /8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện  

- Việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 và tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch. Đánh giá các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi 

bật của lãnh đạo cơ quan, địa phương đối với công tác cải cách hành chính. 

- Báo cáo cải cách hành chính theo định kỳ. 

- Thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra công tác cải cách hành chính. 

- Tổ chức tuyên truyền về cải cách hành chính (nội dung, hình thức và kết 

quả thực hiện; nêu rõ số lượng các tin, bài viết, phóng sự chuyên đề về cải cách 

hành chính đã thực hiện). 

- Sáng kiến/giải pháp mới trong cải cách hành chính (nêu rõ tính mới, tính 

sáng tạo và tính hiệu quả trong triển khai thực hiện sáng kiến). 

- Báo cáo, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Cải cách thể chế 

 1.1. Kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật (QPPL) 

a) Công tác xây dựng văn bản QPPL 

- Việc ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương; 

- Kết quả tham mưu ban hành hoặc ban hành văn bản QPPL của cơ quan, 

đơn vị, trong đó nêu rõ: 

+ Số văn bản QPPL được giao chủ trì soạn thảo; 

+ Số văn bản QPPL được giao chủ trì soạn thảo đã trình cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, ban hành; 

+ Số văn bản QPPL được giao chủ trì soạn thảo đã được cơ quan có thẩm 

quyền ban hành; 

+ Số văn bản QPPL được giao chủ trì soạn thảo chưa trình cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, ban hành (trong đó nêu rõ số văn bản đã quá thời hạn trình và lý 

do chậm trình ban hành văn bản; số văn bản chưa đến thời hạn trình); 
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- Việc tuân thủ trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản QPPL (trong 

đó đề nghị cấp huyện nêu rõ số văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban 

hành được thẩm định, thẩm tra theo quy định). 

b) Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL 

- Việc ban hành Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công 

tác kiểm tra văn bản QPPL. 

- Kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản QPPL, trong đó nêu rõ: 

+ Số văn bản QPPL được tự kiểm tra/Số văn bản thuộc trách nhiệm tự kiểm 

tra của cơ quan đơn vị. 

+ Số văn bản QPPL có nội dung trái pháp luật, có sai sót về thể thức, kỹ 

thuật soạn thảo được phát hiện qua tự kiểm tra (đề nghị nêu rõ văn bản có nội 

dung trái pháp luật hoặc có sai sót). 

+ Số văn bản QPPL có nội dung trái pháp luật, có sai sót về thể thức, kỹ 

thuật soạn thảo được đề nghị xử lý; kết quả xử lý (đề nghị nêu rõ văn bản đề 

nghị xử lý; văn bản xử lý) 

- Kết quả thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền (đối 

với UBND cấp huyện): nội dung báo cáo tương tự như đối với nội dung thực 

hiện công tác tự kiểm tra. 

c) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

- Việc ban hành Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công 

tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; 

- Kết quả thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, trong đó 

nêu rõ: 

+ Số văn bản QPPL được rà soát/Số văn bản thuộc trách nhiệm rà soát của 

cơ quan đơn vị. 

+ Số văn bản QPPL có nội dung không còn phù hợp được phát hiện qua rà 

soát (đề nghị nêu rõ văn bản có nội dung không còn phù hợp). 

+ Số văn bản QPPL có nội dung không còn phù hợp được đề nghị xử lý; 

kết quả xử lý (đề nghị nêu rõ văn bản đề nghị xử lý; văn bản xử lý) 

- Kết quả lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ, một phần năm 2023 thuộc 

phạm vi quản lý gửi Sở Tư pháp tổng hợp (đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh) 

hoặc ban hành Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp xã công 

bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, một phần năm 

2023 (đối với UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã)”. 

1.2. Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị:  
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- Việc ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật;  

- Việc triển khai theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm được 

lựa chọn theo dõi; 

- Điều kiện bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;  

- Tình hình, kết quả tổ chức các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 32/2020/NĐ-CP) (gồm: thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật; 

kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp 

luật; xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật). 

1.3. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (ban hành kế hoạch, 

các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

kết quả thực hiện có số liệu cụ thể, lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật). 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm 

soát TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2.2. Việc phân công công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

TTHC của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 

15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc quy định trách nhiệm người đứng 

đầu trực tiếp phụ trách, kịp thời chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến việc giải 

quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo 

tại điểm 1.1, khoản 1 Văn bản số 5750/UBND-THCBKS ngày 17/11/2023 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2.3. Việc công bố, công khai TTHC: 

- Việc công bố TTHC (đối với các Sở, Ban, ngành): Tiến độ hoàn thiện số 

lượng hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục TTHC; 

quy trình nội bộ, liên thông TTHC. 

- Việc công khai TTHC: 

+ Đối với các Sở, Ban, ngành: Tiến độ, danh mục, nội dung TTHC thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước (bao gồm 3 cấp: tỉnh, huyện, xã) sau khi nhận được 

Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm:  

Công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.  

Công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.  

          Công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.  

Công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.  

Công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (tại trụ sở cơ quan 

đối với Thanh tra tỉnh và Ban dân tộc).  
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+ Đối với UBND các huyện, thành phố: Tiến độ, danh mục, nội dung 

TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước (bao gồm 2 cấp: huyện, xã) trên             

Trang thông tin điện tử; tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các huyện, 

thành phố.  

+ Đối với UBND các xã, phường, thị trấn: Tiến độ, danh mục, nội dung 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

các xã, phường, thị trấn.  

- Việc công khai quy trình, xây dựng quy trình TTHC nội bộ, TTHC liên 

thông (đối với các Sở, Ban, ngành) trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của 

tỉnh sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

theo quy định. 

2.4. Việc rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị. 

2.5. Việc thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 

- Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp (tên gọi 

chung của Trung tâm Phục vụ hành chính công; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của UBND cấp huyện, cấp xã), gồm: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần 

mềm ứng dụng, nhân sự, cơ chế phối hợp, chế độ hỗ trợ cho công chức đầu mối 

thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, … 

- Việc tuyên truyền, đẩy mạnh giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của cơ quan, đơn vị trên môi trường điện tử (như việc hướng dẫn người 

dân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công; số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; ...).  

- Việc xin lỗi người dân, tổ chức và công khai danh sách cán bộ, công 

chức, viên chức đối với trường hợp để xảy ra chậm giải quyết TTHC; gây phiền 

hà cho người, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC.  

- Việc công khai hằng kết quả của các cơ quan chuyên môn; Ủy ban nhân 

dân cấp xã trực thuộc thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất 

lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công 

theo thời gian thực trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện).  

- Tổng hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết. Trong đó phân tích rõ số lượng, tỷ lệ: 

+ Hồ sơ trước hạn, đúng hạn, quá hạn. 

+ Hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 

của tỉnh so với hồ sơ tiếp nhận, giải quyết theo báo cáo định kỳ công tác kiểm 

soát TTHC cơ quan, đơn vị tự báo cáo trên Hệ thống báo cáo của Chính phủ. 

+ Hồ sơ thực hiện số hóa (gồm: số hóa thành phần hồ sơ, số hóa kết quả 

giải quyết TTHC, việc đính kèm file kết quả đã được số hóa). 
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+ Hồ sơ thực hiện dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

+ Hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình. 

+ Hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến. 

+ Hồ sơ được đánh giá chất lượng giải quyết TTHC.  

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên 

quan đến quy định TTHC. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

- Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc và trực thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc. 

- Kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa các 

cấp chính quyền.  

- Việc thực hiện thanh tra, kiểm tra các nội dung phân cấp của ngành, lĩnh 

vực cho cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các cấp. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

- Rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của quan, tổ chức, đơn vị và 

phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực đối với từng vị trí việc làm và 

phê duyệt cơ cấu ngạch công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc và 

trực thuộc. 

- Kết quả thực hiện quy định về tuyển dụng công chức, viên chức (thi 

tuyển, xét tuyển). 

- Kết quả thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý (bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức).  

- Kết quả thực hiện quy định về thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 

viên chức. 

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, 

viên chức tại địa phương (kết quả thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức; kiểm điểm và xử lý kỷ luật đối với công 

chức, viên chức, người lao động có hành vi sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ 

công vụ (nếu có).  

- Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (ban 

hành kế hoạch; cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch).  
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5. Cải cách tài chính công 

5.1. Kết quả  thực hiện các quy định về  quản lý tài chính - ngân sách tại địa phương 

- Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch được 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. 

- Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán nhà nước về tài chính, ngân sách.  

5.2. Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

- Việc ban hành kế hoạch và kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định 

về quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Việc rà soát, chuẩn hóa, cập nhật số liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

tài sản công của đơn vị. 

- Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý”.  

5.3. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị 

định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ (kiểm tra việc xây dựng và thực hiện 

quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; việc công khai, 

minh bạch về quản lý ngân sách, sử dụng kinh phí đối với cơ quan hành chính). 

5.4. Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị theo Nghị định 

số 60/2021/NĐ-CP  ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của 

các đơn vị sự nghiệp công lập (kiểm tra việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; 

quy chế quản lý tài sản công; việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện). Tình hình cấp kinh phí trực tiếp cho đơn vị 

sự nghiệp công lập năm 2021, 2024 để xác định tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân 

sách cho đơn vị sự nghiệp so với năm 2021. Việc thực hiện quy định về sử dụng 

các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập. 

Lưu ý: Đối với cơ quan, đơn vị không có đơn vị trực thuộc thực hiện báo 

cáo kết quả thực hiện của đơn vị; đối với cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của 

các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

- Kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền 

điện tử, Chính quyền số.  

- Kết quả xây dựng, triển khai, phát triển hạ tầng kỹ thuật.  

- Kết quả xây dựng, triển khai thực hiện, phát triển các hệ thống nền tảng 

phục vụ chính quyền số.  
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- Kết quả xây dựng, triển khai, phát triển dữ liệu.  

- Kết quả xây dựng, triển khai thực hiện, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ.  

- Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, 

doanh nghiệp.  

- Kết quả xây dựng, phát triển đô thị thông minh (đối với các huyện/thành phố). 

- Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC: Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết và cấp kết quả giải quyết TTHC bản điện tử đối với TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cơ quan các cấp. 

+ Số hồ sơ, kết quả giải quyết được số hoá và cấp kết quả giải quyết TTHC 

điện tử của cơ quan, đơn vị. 

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết của các DVCTT toàn trình và một 

phần của cơ quan, đơn vị. 

7. Kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục những tiêu chí chưa đạt 

điểm, chưa đạt điểm tối đa theo Báo cáo số 03/BC-HĐTĐ ngày 23 tháng 5 năm 

2024 của Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ 

quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2023. 

8. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện Đề án 06 tại: Kế hoạch số 

15/KH-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực 

hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2024; Văn bản số 

706/UBND-NC ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện 

Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục 

đẩy mạnh Đề án 06; Văn bản số 1404/UBND-NC ngày 09/4/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thực hiện Công văn số 2551/TCTTKĐA ngày 01/4/2024 của 

Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về việc nghiên cứu giải pháp, 

tổng hợp kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06/CP.  

(Số liệu chi tiết thống kê theo Phụ lục 01, 02 gửi kèm) 

 III. Đánh giá chung 

 1. Ưu điểm 

 2. Tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc 

 3.  Nguyên nhân 

 IV.  Đề xuất, kiến nghị.  
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